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TT Mã SV Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Năm 

thứ 

Ngành 

học 

Điểm 

học 

tập 

Rèn 

luyện 
Tóm tắt thành tích  

Số tài khoản ngân 

hàng BIDV  

chi nhánh Cầu giấy 

1 20020328 Nguyễn Thái Bình Nam 27/11/2000 4 
Hệ thống 

thông tin 
3,97 

Xuất 

sắc 

- Tích cực tham gia và đạt giải cao trong 

các Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa 

học các cấp. 

- Tác giả của 4 bài báo khoa học trong 

các hội nghị, tạp chí khoa học quốc tế. 

- Tích cực tham gia và đạt giải cao trong 

các cuộc thi về học thuật. 

2153280301 

2 21020111 Đoàn Văn Nguyên Nam 02/02/2003 3 
Hệ thống 

thông tin 
3,73 

Xuất 

sắc 

- Tích cực tham gia và đạt giải cao trong 

các Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa 

học các cấp. 

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - 

Hội. 

- Tham gia chương trình Hiến máu nhân 

đạo.  

- Hoàn cảnh khó khăn. 

2153883843 

3 19021555 Nguyễn Thị Hồng Nữ 15/01/2001 4,5 

Công 

nghệ 

Nông 

nghiệp 

3,97 
Xuất 

sắc 

- Tích cực tham gia và đạt giải cao trong 

các Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa 

học các cấp. 

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - 

Hội. 

2152866568 

4 19021568 
Nguyễn Thế Ngọc 

Phượng 
Nữ 23/05/2001 4,5 

Công 

nghệ 

Nông 

nghiệp 

3,91 
Xuất 

sắc 

- Có bài báo đăng trên tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam.  

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - 

Hội. 

2152866638 

Ấn định danh sách có 04 sinh viên, trong đó có 02 nam và 02 nữ./. 


